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Phiếu bài tập cho lớp
1 – vở tổng hợp
Pracovní listy pro 1. třídu – souhrnný sešit

Toán, Tiếng Séc, Tiếng Anh, Tự nhiên và Xã hội, Tư duy
và câu đố, Tiền và mua sắm
Matematika, Čeština, Angličtina, Prvouka, Logika a hádanky a Peníze a
nakupování
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Cách sử dụng vở
Các em học sinh thân mến, cuốn vở này dành cho các em. Mỗi đoạn chữ được
viết bằng ngôn ngữ của các em, bên dưới có chữ nhỏ bằng tiếng Séc.

Các em hãy làm bài lần lượt. Khi không biết làm, hãy hỏi thầy cô hoặc bố mẹ.
Đáp án ở cuối vở.

Chúc các em học thật vui!

PRO UČITELE A RODIČE
Souhrnný sešit pro žáky, kteří mluví vietnamsky a učí se v české škole. Úlohy jsou z
českého souhrnného sešitu ročníku – nadpis, zadání i texty úloh jsou v vietnamštině a

pod nimi drobně česky, abyste vždy viděli, co žák čte. Oddíly Čeština, Angličtina a
Němčina mají přeložené jen nadpisy a zadání – samotné úlohy zůstávají v jazyce, který se
žák učí.

Řešení všech úloh je na konci sešitu (u každé úlohy číslo strany, kde ji najdete).

Překlad: texty do vietnamštiny přeložila umělá inteligence (AI) a prošly kontrolou,
nejde však o překlad rodilého mluvčího. Najdete-li chybu nebo nepřesnost, napište
nám prosím na info@atelier-zebra.eu – opravíme ji.
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Toán · Lớp 1
Bài tập 1–2 · Matematika · 1. třída

Họ và tên / Jméno:

1 Các số đến 20: câu đố và dãy số
Čísla do 20: kvíz a řady

Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng.
Zakroužkuj správnou odpověď.

1 Viết tiếp dãy số: 1, 3, 5, 7, ?
Pokračuj v řadě: 1, 3, 5, 7, ?

a 11 b 7 c 9

2 Viết tiếp dãy số: 2, 4, 6, 8, ?
Pokračuj v řadě: 2, 4, 6, 8, ?

a 10 b 8 c 12

3 Viết tiếp dãy số: 4, 8, 12, 16, ?
Pokračuj v řadě: 4, 8, 12, 16, ?

a 16 b 20 c 24

4 Số nào đứng ngay sau số 3?
Které číslo je hned za číslem 3?

a 2 b 5 c 4

5 Số nào đứng ngay sau số 17?
Které číslo je hned za číslem 17?

a 19 b 16 c 18

6 Số nào đứng ngay sau số 5?
Které číslo je hned za číslem 5?

a 7 b 6 c 4

7 Số nào đứng ngay trước số 3?
Které číslo je hned před číslem 3?

a 4 b 2 c 1

8 Số nào đứng ngay sau số 12?
Které číslo je hned za číslem 12?

a 11 b 14 c 13

2 Tính
Počítej

Em hãy tính các phép tính và viết kết quả vào ô.
Vypočítej příklady a výsledky napiš do okének.

1 4 − 4 = 2 7 − 1 = 3 0 + 5 =

4 6 + 4 = 5 4 + 6 = 6 6 + 1 =

7 4 − 3 = 8 2 − 1 = 9 7 + 1 =

10 2 + 5 = 11 9 + 1 = 12 6 + 2 =

13 3 + 4 = 14 7 + 3 = 15 3 − 1 =

16 6 − 5 = 17 2 + 3 = 18 3 + 3 =

⭕

✏️
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Tiếng Anh · Lớp 1
Bài tập 26–27 · Angličtina · 1. třída

Họ và tên / Jméno:

26 Toys – đồ chơi
Toys – hračky

Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng.
Zakroužkuj správnou odpověď.

1 Co znamená „train“?

a raketa b loďka c vláček

2 Které slovo znamená loďka?

a boat b ball c robot

3 Na podzim pouštíš papírového draka. Jak se mu řekne anglicky?

a rocket b dragon c kite

4 Jak anglicky řekneš „Mám míč“?

a It's a ball. b Have you got a ball? c I've got a ball.

5 Jak se kamaráda anglicky zeptáš, jestli má panenku?

a Have you got a doll? b I've got a doll. c Is it a doll?

6 Co znamená „ball“?

a míč b panenka c buben

7 Kamarád se ptá: „Have you got a robot?“ Robota nemáš. Co odpovíš?

a No, I'm not. b Yes, I have. c No, I haven't.

8 Jak anglicky řekneš „Mám zeleného robota“?

a I've got green a robot. b I've got a robot green. c I've got a green robot.

27 What is it?
Trong tranh là gì? Em hãy khoanh tròn từ tiếng Anh đúng.
Co je na obrázku? Zakroužkuj správné anglické slovo.

1 🎮
video game ball

triangle
2 🥁

drum cucumber

puzzle

3 🍋 ball pepper lemon 4 🐻 yo-yo square bear

5 ⛵ boat pineapple cow 6 🐇 rabbit puzzle bird

⭕

⭕
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